
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ II 
TOÁN 7-ĐỀ 1
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1 (NB). Trong các cặp tỉ số sau, cặp tỉ số nào lập thành một tỉ lệ thức?


[bookmark: MTBlankEqn]A. 10 : 16 và   				B. – 20 : 30 và   .		


C. 2 : 3 và 			                    D. – 10 : 15 và  

Câu 2 (NB). Nếu  thì:
A. 3c = 2d.		B. 3d = 2c.		C. 3 : d = 2 : c		D. cd = 6.
Câu 3 (NB).  Từ đẳng thức 3.30 = 9.10, ta có thể lập được tỉ lệ thức nào?




A.  .		B.  .		C. .		         D. 

Câu 4 (NB). Từ tỉ lệ thức   suy ra:




A.  	.	B.  	.	C.  .		D.  .
Câu 5 (NB). Cho ba số a; b; c tỉ lệ với x; y; z. Ta có:




A.   		B.  		C.  		D.  


Câu 6 (NB). Từ tỉ lệ thức  , suy ra:




A.  		      B. 		C.  		      D.  
Câu 7 (NB). Giao điểm của ba đường phân giác trong một tam giác:
	A. cách đều 3 đỉnh của tam giác đó.             B. là điểm luôn thuộc một cạnh của tam giác đó.
	C. cách đều 3 cạnh của tam giác đó             D. là trọng tâm của tam giác đó.

Câu 8 (NB). Cho tam giác MNP có  đường trung tuyến ME và trọng tâm G. Khi đó tỉ số  bằng:




	A.  	B.  	C.  	D. .
Câu 9 (NB). Chọn câu sai
A. Tam giác đều có ba góc bằng nhau và bằng 60°
B. Tam giác đều có ba cạnh bằng nhau.
C. Tam giác cân là tam giác đều.
D. Tam giác đều là tam giác cân.[image: ]
Câu 10 (NB). Cho hình vẽ bên. So sánh AB, BC, BD ta được:
A. AB > BC > BD.                      B. AB < BC < BD.
C. BC > BD > AB.		D. BD < AB < CB.
Câu 11 (NB). Một tam giác cân có số đo góc ở đáy bằng 500 thì số đo góc còn lại ở đáy là:
	A. 600.	B. 900.	C. 500.	D. 800.
Câu 12 (NB). Độ dài hai canh của một tam giác là 1cm và 7cm. Trong các số đo sau, số đo nào sau đây là độ dài cạnh thứ 3 của tam giác:
A.	8 cm.			B. 9cm.		C. 6cm.		D. 7cm.
[bookmark: _heading=h.gjdgxs] II. PHẦN TỰ LUẬN


Câu 1 (VD). (1,0 điểm)  Tìm hai số x, y biết: và 
Câu 2 (VD). (1,0 điểm) Số học sinh lớp 7A; 7B; 7C tỉ lệ với 5; 6; 7 . Tính số học sinh của mỗi lớp, biết rằng 3 lớp có tổng cộng 108 học sinh.
Câu 3 (VD). (1,0 điểm)  Bố bạn An có 85 tờ tiền có mệnh giá loại 50 000 đồng; 20 000 đồng; 10 000 đồng. Tổng giá trị mỗi loại tiền là bằng nhau. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu tờ?
Câu 4 (TH) .(3,0 điểm) Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng, B nằm giữa A và C biết BA = 2cm, BC = 3 cm. Lấy điểm H bất kỳ trên đường thẳng vuông góc với AC tại B.
a)	So sánh HB, HA và HC


b) So sánh  và  


c) So sánh  và  


Câu 5 (VDC). (1,0 điểm) Tìm x, y, z biết:  và 
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1 (NB). Trong các cặp tỉ số sau, cặp tỉ số nào lập thành một tỉ lệ thức?


A. 12:18 và.			B. – 12:18 và .		


C. 12:18 và .			D. – 12:18 và .

Câu 2 (NB). Nếu có tỉ lệ thức    thì:
A. a = c		B. ad = cb.            C. b = d		D. ab= dc.
Câu 3 (NB).  Từ đẳng thức 2.50 = 5.20, ta có thể lập được tỉ lệ thức nào?




A. .	.	B. .		C. .		D. .		.

Câu 4 (NB). Từ tỉ lệ thức    suy ra




A. 	  	  B.  	          C.   	         D.   
Câu 5 (NB). Cho ba số a; b; c tỉ lệ với 2;5;3 ta có dãy tỉ số 




A. 		B. 		C. 		D. 

Câu 6 (NB). Từ tỉ lệ thức . , suy ra




A. 		         B.	        C. 		D. 		
Câu 7 (NB). Giao điểm của ba đường trung tuyến trong một tam giác
	A. cách đều 3 cạnh của tam giác đó.             B. là điểm luôn thuộc một cạnh của tam giác đó.
	C. là trọng tâm của tam giác đó                    D. cách đều 3 đỉnh của tam giác đó.  

Câu 8 (NB). Cho tam giác ABC có  đường trung tuyến AD và trọng tâm G. Khi đó tỉ số  bằng
	A. [image: ]	B. [image: ]	C. [image: ]	D. [image: ].
Câu 9 (NB). Chọn câu sai
A. Tam giác đều có ba góc bằng nhau và bằng 60°
B. Tam giác đều có ba cạnh bằng nhau.
C. Tam giác cân là tam giác đều.
D. Tam giác đều là tam giác cân.[image: ]
Câu 10 (NB). Cho hình vẽ bên. So sánh AB, BC, BD ta được:
A. AB > BC > BD.                      B. AB < BC < BD.
C. BC > BD > AB.		D. BD < AB < CB.
Câu 11 (TH). Một tam giác cân có số đo góc ở đáy bằng 400 thì số đo góc ở đỉnh là
	A. 600.	B. 900.	C. 1000.	D. 500.
Câu 12 (TH). Độ dài hai canh của một tam giác là 2cm và 5cm. Trong các số đo sau, số đo nào sau đây là độ dài cạnh thứ 3 của tam giác:.
A.	8 cm.			B. 9cm.		C. 6cm.		D. 7cm.
 II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1 (VD). (1,0 điểm)  Tìm hai số x, y biết:  và x + y = 56
Câu 2 (VD). (1,0 điểm) Số học sinh tiên tiến của ba lớp 7A, 7B, 7C tương ứng tỉ lệ với 5; 4; 3. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh tiên tiến,biết rằng lớp 7A có số học sinh tiên tiến nhiều hơn lớp 7B là 3 học sinh
Câu 3 (VD). (1,0 điểm) Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài và chiều rộng tỉ lệ với 7 và 5. Diện tích bằng 315m2. Tính chu vi hình chữ nhật đó.
Câu 4 (TH). (3,0 điểm) Cho tam giác ABC có AB > AC. Từ A hạ AH vuông góc với BC, trên đường thẳng AH lấy điểm M tùy ý. Chứng minh rằng:
a)	MB > MC
b)	BA > BM
Câu 5 (VD). (1,0 điểm) Cho tam giác ABC nhọn có AB > AC và một điểm M nằm giữa B và C. Chứng minh AB > AM
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1 .Cặp tỉ số nào dưới đây lập thành một tỉ lệ thức?








	A.và	B. vàC. vàD. và

Câu 2 . Nếu thì:




	A.  B.	C. 	D. 

Câu 3 .  Từ đẳng thức , ta có thể lập được tỉ lệ thức nào?




	A.	B.  C.      D.

Câu 4 . Từ tỉ lệ thức  suy ra:




	A.	B.     C.         D.


Câu 5 . Cho ba số tỉ lệ với Ta có:




	A.     B.             C.	D.

Câu 6 . Từ tỉ lệ thức , suy ra:




	A.	B.  C.	D.
Câu 7 . Giao điểm của ba đường trung tuyến trong một tam giác:
		A. là trực tâm của tam giác.           B. là điểm luôn thuộc một cạnh của tam giác đó.
		C.là trọng tâm của tam giác đó.	D. cách đều 3 cạnh của tam giác đó.



Câu 8 . Cho tam giác  có  đường trung tuyến ME(và trọng tâm G. Khi đó tỉ sốbằng:




	A.		B.		C.		D.
Câu 9 . Chọn câusai
A. Tam giác đều có ba góc bằng nhau và bằng 60°	B. Tam giác đều có ba cạnh bằng nhau.
C. Tam giác cân là tam giác đều.[image: ]	D. Tam giác đều là tam giác cân.

Câu 10 .Cho hình vẽ bên. So sánh ta được:


	A. 		B.


	C. 		D. 
Câu 11 . Một tam giác cân có số đo góc ở đáy bằng 500 thì số đo góc còn lại ở đáy là:




		A. 		B. 		C.		D. 
Câu 12 . Độ dài hai cạnh của một tam giác là 1cm và 7cm. Độ dài cạnh thứ 3 của tam giác là
A. 



	B. 	C. 		D. 
II. PHẦN TỰ LUẬN


Bài 1 . (1,0 điểm)Tìm hai số x, y biết: và 
Bài 2 . (1,0 điểm)Số học sinh lớp 7A; 7B; 7C tỉ lệ với 3; 4; 5 . Tính số học sinh của mỗi lớp, biết rằng 3 lớp có tổng cộng 120 học sinh.
Bài 3 . (1,0 điểm)Mẹ bạn Mai có 85 tờ tiền có mệnh giá loại 50 000 đồng; 20 000 đồng; 10 000 đồng. Tổng giá trị mỗi loại tiền là bằng nhau. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu tờ?
Bài 4 .(3,0 điểm) Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng, B nằm giữa A và C biết BA = 2cm, BC = 3 cm. Lấy điểm H bất kỳ trên đường thẳng vuông góc với AC tại B.
a) So sánh HB, HA và HC


b) So sánh  và 


c) So sánh  và 


Bài 5 . (1,0 điểm)Tìm x, y, z biết: và 
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1 . Trong các cặp tỉ số sau, cặp tỉ số nào lập thành một tỉ lệ thức?
A. 12:18 và.			B. – 12:18 và .		
C. 12:18 và .			D. – 12:18 và .
Câu 2 . Nếu có tỉ lệ thứcthì:
A. a = c		B.ad = cb.            C. b = d		D. ab= dc.
Câu 3 .  Từ đẳng thức 2.50 = 5.20, ta có thể lập được tỉ lệ thức nào?
A..	.	B. .		C..		D. .		.
Câu 4 . Từ tỉ lệ thức suy ra
A.		  B.	C. 	D. 
Câu 5 . Cho ba số a; b; c tỉ lệ với 2;5;3 ta có dãy tỉ số 
A. 		B. 		C. 		D.
Câu 6 . Từ tỉ lệ thức. , suy ra
A. 		B.	        C. 		D. 		
Câu 7 . Giao điểm của ba đường trung tuyến trong một tam giác
	A. cách đều 3 cạnh của tam giác đó.             B. là điểm luôn thuộc một cạnh của tam giác đó.
	C.là trọng tâm của tam giác đóD.cách đều 3 đỉnh của tam giác đó.  
Câu 8 . Cho tam giác ABC có  đường trung tuyến AD và trọng tâm G. Khi đó tỉ số  bằng
	A. [image: ]	B.[image: ]	C. [image: ]	D. [image: ].
Câu 9 . Chọn câu sai
A. Tam giác đều có ba góc bằng nhau và bằng 60°
B. Tam giác đều có ba cạnh bằng nhau.
C. Tam giác cân là tam giác đều.
D. Tam giác đều là tam giác cân.[image: ]
Câu 10 . Cho hình vẽ bên. So sánh AB, BC, BD ta được:
A. AB > BC > BD.                      B. AB < BC < BD.
C. BC > BD > AB.		D. BD < AB < CB.
Câu 11 .Một tam giác cân có số đo góc ở đáy bằng 400 thì số đo góc ở đỉnh là
	A. 600.	B. 900.	C. 1000.              D. 500.
Câu 12 . Độ dài hai canh của một tam giác là 2cm và 5cm. Trong các số đo sau, số đo nào sau đây là độ dài cạnh thứ 3 của tam giác:.
A. 8 cm.			B. 9cm.		C. 6cm.		D. 7cm.
II. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1 . (1,0 điểm)Tìm hai số x, y biết:  và x + y = 56
Câu 2 . (1,0 điểm)Số học sinh tiên tiến của ba lớp 7A, 7B, 7C tương ứng tỉ lệ với 5; 4; 3. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh tiên tiến,biết rằng lớp 7A có số học sinh tiên tiến nhiều hơn lớp 7B là 3 học sinh
Câu 3 . (1,0 điểm)Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài và chiều rộng tỉ lệ với 7 và 5. Diện tích bằng 315m2. Tính chu vi hình chữ nhật đó.
Câu 4  (3,0 điểm) Cho tam giác ABC có AB > AC. Từ A hạ AH vuông góc với BC, trên đường thẳng AH lấy điểm M tùy ý. Chứng minh rằng:
a) MB > MC
b) BA > BM
Câu 5 (VD). (1,0 điểm)Cho tam giác ABC nhọn có AB > AC và một điểm M nằm giữa B và C. Chứng minh AB > AM
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1 . Trong các cặp tỉ số sau, cặp tỉ số nào lập thành một tỉ lệ thức?
A. 10 : 15 và [image: ]	.			B. – 10 : 15 và [image: ].		
C. 10 : 15 và [image: ].			D. – 10 : 15 và [image: ].
Câu 2 . Nếu [image: ]thì:
A. ac = bd.		B. ad = bc.		C. ad = bd.		D. ab = cd.
Câu 3 .  Từ đẳng thức 2.45 = 6.15, ta có thể lập được tỉ lệ thức nào?
A. [image: ].		B. [image: ].		C. [image: ].		D. [image: ].
Câu 4 . Từ tỉ lệ thức [image: ] suy ra
A. [image: ]	.	B. [image: ]	.	C. [image: ].		D. [image: ].
Câu 5 . Cho ba số a; b; c tỉ lệ với 1; 2; 3 ta có dãy tỉ số 
A. [image: ]		B. [image: ]		C. [image: ]		D. [image: ]
Câu 6 . Từ tỉ lệ thức [image: ], suy ra
A. [image: ]		B. [image: ]		C. [image: ]		D. [image: ]
Câu 7 . Giao điểm của ba đường trung trực trong một tam giác
	A. cách đều 3 cạnh của tam giác đó.             B. là điểm luôn thuộc một cạnh của tam giác đó.
	C. cách đều 3 đỉnh của tam giác đó.              D. là trọng tâm của tam giác đó.
Câu 8 . Cho tam giác MNP có  đường trung tuyến ME và trọng tâm G. Khi đó tỉ số [image: ]bằng:
	A. [image: ]	B. [image: ]	C. [image: ]	D. [image: ].
Câu 9 . Chọn câu sai
A. Tam giác đều có ba góc bằng nhau và bằng 60°
B. Tam giác đều có ba cạnh bằng nhau.
C. Tam giác cân là tam giác đều.
D. Tam giác đều là tam giác cân.[image: ]
Câu 10 . Cho hình vẽ bên. So sánh AB, BC, BD ta được:
A. AB > BC > BD.                      B. AB < BC < BD.
C. BC > BD > AB.		D. BD < AB < CB.
Câu 11. Một tam giác cân có số đo góc ở đáy bằng 500 thì số đo góc ở đỉnh là
	A. 600.	B. 900.	C. 800.	D. 500.
Câu 12 . Độ dài hai canh của một tam giác là 1cm và 7cm. Trong các số đo sau, số đo nào sau đây là độ dài cạnh thứ 3 của tam giác:
A. 8 cm.			B. 9cm.		C. 6cm.		D. 7cm.
 II. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1 . (1,0 điểm)  Tìm hai số x, y biết: [image: ] và [image: ]
Câu 2 . (1,0 điểm) Biết các cạnh của một tam giác tỉ lệ với 3; 5; 6 và hiệu giữa độ dài cạnh lớn nhất và cạnh nhỏ nhất là 9cm. Tính chu vi tam giác đó.
Câu 3 . (1,0 điểm)  Bác Thành có 40 tờ tiền có mệnh giá loại 20 000 đồng; 50 000 đồng; 100 000 đồng. Tổng giá trị mỗi loại tiền là bằng nhau. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu tờ?
Câu 4  (3,0 điểm) Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng, B nằm giữa A và C biết BA = 2cm, BC = 3 cm. Lấy điểm H bất kỳ trên đường thẳng vuông góc với AC tại B.
a)  So sánh HB, HA và HC
b) Giải thích tại sao góc HAC > góc HCA
Câu 5 . (1,0 điểm) Cho tam giác ABC có AB <AC và AD là phân giác góc A (D thuộc BC). Gọi E là một điểm bất kì thuộc canh AD (E khác A). Chứng minh: AC - AB > EC – EB
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Câu 1 .Nếu thì:
A. ac = bd.		B.ab = cd.		C. ad = bd.		D. ad = bc.




Câu 2 .Chovà  là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Biết khi thì . 
            Hệ số tỉ lệ là: 
A. 2 .		B. 5.	C. 10. 	D. 50
Câu 3 .Từ đẳng thức 2.15 = 6.5, ta có thể lập được tỉ lệ thức nào?




A. .		B..		C..		D..


Câu 4 .Tìm 2 sốx,ybiết:;




A.	B. 	C. .	D.
Câu 5 .Cho ba số x; y; z tỉ lệ với 3; 4; 5 ta có dãy tỉ số 




A.		B.		C. 		D.

Câu 6 . Từ tỉ lệ thức , suy ra




A. 		B. 		C.		D. 
Câu 7 . Giao điểm của ba đường phângiác trong củamột tam giác
	A. cách đều 3 cạnh của tam giác đó.     B. là điểm luôn thuộc một cạnh của tam giác đó.
	C.cách đều 3 đỉnh của tam giác đó.              D. là trọng tâm của tam giác đó.





Câu 8. Cho tam giác ABC có  đường trung tuyến AM và trọng tâm G. Khi đó tỉ số bằng: A.    	B.	    C. 	D. 




Câu 9 . Hai gócnhọncủa tam giácvuôngcânbằng:  A  B.   C.      D. 





Câu 10 .Cho tam giácvàcóvà, cầnthêmđiềukiệngìđể 2 tam giácbằngnhautheotrườnghợp
A. 



            B.                   C.             D.
Câu 11 . Một tam giác cân có số đo góc ở đỉnh bằng 700 thì số đo góc ở đáy là




	A. 	B. 	C.	D. 
Câu 12.Độ dài hai cạnh của một tam giác là 1cm và 9cmvàcạnh AC là 1 sốnguyên. Chu vi tam giác ABC là:
A. 17 cm.			B. 18 cm.		C. 19 cm.		D.16 cm.
II. PHẦN TỰ LUẬN


Câu 1 . (1,0 điểm)Tìm hai số x, y biết: và 
Câu 2 . (1,0 điểm) Ba độimáycàylàmviệctrêncáccánhđồnggiốngnhau. Đội 1 hoànthànhcôngviệctrong 4 ngày, đội 2 trong 6 ngày, đội 3 trong 5 ngày. Biếtđội 3 íthơnđội 1 là 3 máy. Hỏimỗiđộicó bao nhiêumáy ( năngsuấtmỗimáynhưnhau).

Câu 3 . (1,0 điểm)Mộtkhuvườnhìnhchữnhậtcódiệntíchlà. Hai cạnhtỉlệvới 4 và 3. Tínhchiềudài, chiềurộngvà chu vi củakhuvườn.
Câu 4  (3,0 đ)Cho tam giác ABC vuông tại A, có AB = 9cm, BC = 15cm, AC =12 cm.
a) So sánh các góc của tam giác ABC.


b)Trên tia đối của tia AB lấy điểm D sao cho A là trung điểm của đoạn thẳng BD. Chứng minh 
từ đó suy ra tam giác BCD cân.	
c)  E là trung điểm cạnh CD, BE cắt AC ở I. Chứng minh DI đi qua trung điểm cạnh BC.

Câu 5 . (1,0 điểm)Cho thỏa mãn: 


và

Chứng minh rằng: 
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ II 
TOÁN 7-ĐỀ 7

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM




Câu 1 Chovà  là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Biết khi thì . 
            Hệ số tỉ lệ là: 
B. 2 .		B. 5.	C. 10. 	D. 50





Câu 2 .Cho tam giác và có và , cần thêm điều kiện gì để 2 tam giác bằng nhau theo trường hợp 
B. 



       B.                   C.             D.

Câu 3 .Nếu thì:
A. ac = bd.		B.ab = cd.		C. ad = bd.		D. ad = bc.


Câu 4.Tìm 2 số x,y biết: ;




A.	B. 	C. .	D.
Câu 5.Cho ba số x; y; z tỉ lệ với 3; 4; 5 ta có dãy tỉ số 




A.		B.		C. 		D.
Câu 6 . Giao điểm của ba đường phân giác trong của một tam giác
	A. cách đều 3 cạnh của tam giác đó.     B. là điểm luôn thuộc một cạnh của tam giác đó.
	C.cách đều 3 đỉnh của tam giác đó.              D. là trọng tâm của tam giác đó.

Câu 7 . Cho tam giác ABC có  đường trung tuyến AM và trọng tâm G. Khi đó tỉ số bằng:




	A. 	B.	C. 	D. 
Câu 8 . Độ dài hai cạnh của một tam giác là 1cm và 9cm và cạnh AC là 1 số nguyên. Chu vi tam giác ABC là:
B. 17 cm.			B. 18 cm.		C. 19 cm.		D.16 cm.
Câu 9 . Từ đẳng thức 2.15 = 6.5, ta có thể lập được tỉ lệ thức nào?




A. .		B..		C..		D..

Câu 10 . Từ tỉ lệ thức , suy ra




A. 		B. 		C.		D. 

Câu 11 . Hai góc nhọn của tam giác vuông cân bằng:




A.           B.                  C.                    D. 
Câu 12 . Một tam giác cân có số đo góc ở đỉnh bằng 700 thì số đo góc ở đáy là




	A. 	B. 	C.	D. 
II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 13. (1,0 điểm)Tìm hai số x, y biết: và  x + y = 36
Câu14 : (1,0 điểm)Tìm độ dài ba cạnh của một tam giác, biết chúng lần lượt tỉ lệ với 2 ; 4 ; 5 và chu vi của tam giác đó bằng 121 cm.
Câu 15:(1,0 điểm)Ba đội máy cày, cày 3 cánh đồng cùng diện tích. Đội thứ nhất cày xong trong 3 ngày, đội thứ hai cày xong trong 5 ngày, và đội thứ ba trong 6 ngày. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu máy, biết rằng đội thứ hai có nhiều hơn đội thứ ba 1 máy? (năng suất các máy như nhau)







Câu16:(3 điểm) Cho cân tại M . Kẻ NH MP , PK MN . NH và PK cắt nhau tại E.

	a) Chứng minh 

	b) Chứng minh ENP cân.
	c) Chứng minh ME là đường phân giác của góc NMP.
Câu17:( 1 điểm) Cho đa thức bậc hai P(x) = ax2 + bx + c. Trong đó: a,b và c là những số với a ≠ 0. 
Cho biết a + b + c = 0. Giải thích tại sao x = 1 là một nghiệm của P(x)
-----------------Hết--------------------------
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ II 
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM




Câu 1 .Chovà  là hai đại lượng tỉ lệ thuận. Biết khi thì . 
            Hệ số tỉ lệ là: 
C. 2 .				B. 5.			C. 6. 			D. 10





Câu 2 .Cho tam giác  vàcó và , cần thêm điều kiện gì để 2 tam giác bằng nhau theo trường hợp 
C. 



	B.			C. 			D. 

Câu 3 .Nếu thì:
A. ac = bd.		B. ad = bd.			C. ad = bc. D. ab = cd.



Câu 4.Tìm 2 số x,y biết: ;




A. .	B.	C. 		D.
Câu 5.Cho ba số a; b; c tỉ lệ với 3; 4; 5 ta có dãy tỉ số 




A.		B.		C. 		D.
Câu 6 . Gọi H là giao điểm của ba đường phân giác trong của tam giác ABC
	A. Điểm H cách đều 3 cạnh của tam giác ABC.            
B. Điểm H là điểm luôn thuộc một cạnh của tam giác ABC.
	C. Điểm H cách đều 3 đỉnh của tam giác ABC.              
D.Điểm Hlà trọng tâm của tam giác ABC.

Câu 7 . Cho tam giác ABC có  đường trung tuyến AM và trọng tâm I. Khi đó tỉ số bằng



A. 			B.				C. 			D.2
Câu 8 . Độ dài hai cạnh của một tam giác là 1cm và 9cm và cạnh AC là 1 số nguyên. Chu vi tam giác ABC là:
C. 16 cm.		B. 17 cm.			C. 18 cm.		D. 19 cm.		
Câu 9. Từ đẳng thức 2.15 = 6.5, ta có thể lập được tỉ lệ thức nào?




.		.		C..		.

Câu 10 . Từ tỉ lệ thức , suy ra
A. 



. 		B. 		C.			D.
Câu 11. Hai góc nhọn của tam giác vuông cân bằng:




	A. 	B. 		C. 				D. 
Câu 12 . Một tam giác cân có số đo góc ở đỉnh bằng 500 thì số đo một góc ở đáy là




	A. 	B.     C.		D. 
II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1(1,0 điểm)Tìm hai số x, y biết: và  x + y =60
Câu2.(1,0 điểm)Tìm độ dài ba cạnh của một tam giác, biết chúng lần lượt tỉ lệ với 3 ; 4 ; 5 và chu vi của tam giác đó 
bằng 144 cm.

Câu 3(1,5 điểm): Cho các đa thức: P(x) = 6x4 + 2x + 4x3  – 3x2 – 10 + x3 + 3x
		    Q(x) = 4 – 5x3 + 2x2 – x3 + 5x4 + 11x3 – 4x 
a) Thu gọn và sắp xếp các đa thức trên theo lũy thừa giảm của biến.
b) Tính P(x) + Q(x);  P(x) – Q(x).






Câu 4.(2,5 điểm) Cho cân tại A. Kẻ BH AC, CK AB . BH và CK cắt nhau tại E.

a) Chứng minh 

b) Chứng minh EBC cân.
Câu 5:( 1 điểm) Cho đa thức bậc hai P(x) = ax2 + bx + c. Trong đó: a,b và c là những số với a ≠ 0. 
Cho biết a + b + c = 0. Giải thích tại sao x = 1 là một nghiệm của P(x)
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ II 
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1 Nếu thì:
A. ac = bd.		B.ab = cd.		C. ad = bd.		D. ad = bc.




Câu 2 Chovà  là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Biết khi thì . 
            Hệ số tỉ lệ là: 
D. 2 .		B. 5.	C. 10. 	D. 50
Câu 3 Từ đẳng thức 2.15 = 6.5, ta có thể lập được tỉ lệ thức nào?




A. .		B..		C..		D..


Câu 4 Tìm 2 số x,y biết:;




A.	B. 	C. .	D.
Câu 5 Cho ba số x; y; z tỉ lệ với 3; 4; 5 ta có dãy tỉ số 




A.		B.		C. 		D.

Câu 6 Từ tỉ lệ thức , suy ra




A. 		B. 		C.		D. 
Câu 7. Giao điểm của ba đường phân giác trong của một tam giác
	A. cách đều 3 cạnh của tam giác đó.             B. là điểm luôn thuộc một cạnh của tam giác đó.
	C.cách đều 3 đỉnh của tam giác đó.              D. là trọng tâm của tam giác đó.

Câu 8 Cho tam giác ABC có  đường trung tuyến AM và trọng tâm G. Khi đó tỉ số bằng:




	A. 	B.	C. 	D. 
Câu 9 . Hai góc nhọn của tam giác vuông cân bằng:




A. B. C. D. 






Câu 10.Cho tam giác  và có và , cần thêm điều kiện gì để 2 tam giác bằng nhau theo trường hợp 
D. 



            B.                   C.             D.
Câu 11 . Một tam giác cân có số đo góc ở đỉnh bằng 700 thì số đo góc ở đáy là




	A. 	B. 	C.	D. 
Câu 12 .Độ dài hai cạnh của một tam giác là 1cm và 9cm và cạnh AC là 1 số nguyên. Chu vi tam giác ABC là:
D. 17 cm.			B. 18 cm.		C. 19 cm.		D.16 cm.
II. PHẦN TỰ LUẬN


Câu 1 (TH). (1,0 điểm)Tìm hai số x, y biết: và 
Câu 2 (VD). (1,0 điểm) Ba đội máy cày làm việc trên các cánh đồng giống nhau. Đội 1 hoàn thành công việc trong 4 ngày, đội 2 trong 6 ngày, đội 3 trong 5 ngày. Biết đội 3 ít hơn đội 1 là 3 máy. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu máy ( năng suất mỗi máy như nhau).

Câu 3 (VD). (1,0 điểm)Một khu vườn hình chữ nhật có diện tích là . Hai cạnh tỉ lệ với 4 và 3. Tính chiều dài, chiều rộng và chu vi của khu vườn.
Câu 4 (NB,TH,VD) (3,0 điểm)Cho tam giác ABC vuông tại A, có AB = 9cm, BC = 15cm, AC =12 cm.
a) So sánh các góc của tam giác ABC.


b)Trên tia đối của tia AB lấy điểm D sao cho A là trung điểm của đoạn thẳng BD. Chứng minh 
từ đó suy ra tam giác BCD cân.	
c)  E là trung điểm cạnh CD, BE cắt AC ở I. Chứng minh DI đi qua trung điểm cạnh BC.



Câu 5 (VDC). (1,0 điểm)Cho thỏa mãn:  và 

Chứng minh rằng: 
-----------------Hết-------------------

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ II 
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
Hãy chọn đáp án đúng

Câu 1 (NB).Từ đẳng thức , ta có thể lập được tỉ lệ thức nào?




A..           B..	C..               D..

Câu 2 (NB).Chỉ ra đáp án SAI. Từ tỷ lệ thức  ta có tỷ lệ thức sau:




A..		B..		C..		D..
Câu 3 (NB).Từ đẳng thức a . d = b. c (với a,b,c,d   0) ta viết được bao nhiêu tỉ lệ thức? 
A.1 tỉ lệ thức	B.  2 tỉ lệ thức	C.  3 tỉ lệ thức	D.  4 tỉ lệ thức

Câu 4 (NB).Nếu  thì:




A..		B..		C..		D..
Câu 5 (NB). Cho ba số a; b; c tỉ lệ với 3;5;4 ta có dãy tỉ số 
A. 



		B. 	C. 	D. 
Câu 6 (NB).Với điều kiện các phân thức có nghĩa thì:




A..      B..	C..	D..
Với điều kiện các phân thức có nghĩa thì khẳng định nào dưới đây là SAI?


A..			B.. 


C..			D..


Câu 7 (NB). Cho  có . Trong các khẳng định sau, câu nào đúng ?  




A..	B..	C..	D..







Câu 8 (NB). Cho ba điểm  thẳng hàng,  nằm giữa  và . Trên đường thẳng vuông góc với  tại  ta lấy điểm . Khi đó 


[image: ]A..	B..	


C..	D..
Câu 9 (NB). Cho có . Khẳng định nào sau đây đúng?
A.		B.
C.		D.
Câu 10 (NB).Ba độ dài nào dưới đây là  độ dài ba cạnh của một tam giác?
			B.
			D.
Câu 11 (NB).Nếu AM là đường trung tuyến và G là trọng tâm của tam giác ABC thì






A. B. C. D. 
Câu 12 (NB). Cho tam giác ABC không là tam giác cân. Khi đó trực tâm của tam giác ABC là giao điểm của
A. Ba đường trung tuyến					B. Ba đường phân giác
C. Ba đường cao						D. Ba đường trung trực
II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)
Câu 1 (TH). (1,0 điểm)Một công nhân may trong 5 giờ được 20 cái áo. Biết rằng năng suất làm việc không đổi, hỏi trong 12 giờ người đó may được bao nhiêu cái áo?
Câu 2 (TH). (1,0 điểm)Cho biết 30 người thợ xây xong một ngôi nhà hết 90 ngày . Hỏi 15 người thợ xây ngôi nhà đó hết  bao nhiêu ngày? (giả sử năng suất làm việc của mỗi  người thợ là như nhau).

Câu 3 (TH). (1,0 điểm)Cho [image: ] có đường cao AH, , M là điểm nằm giữa H và B; N là điểm thuộc đường thẳng BC nhưng không thuộc đoạn BC.Chứng minh:

a) 

b) 
Câu 4 (VD).(2,0 điểm)
Cho tam giác ABC vuông tại A. Trên tia đối của tia AB lấy điểm D sao cho AD = AB.
	a) Chứng minh rằng ∆CBD là tam giác cân.
	b) Gọi M là trung điểm của CD, đường thẳng qua D và song song với BC cắt đường thẳng BM tại E. Chứng minh rằng BC = DE và BC + BD > BE
	c) Gọi G là giao điểm của AE và DM. Chứng minh rằng BC = 6GM
Câu 5 (VDC).(1,0 điểm)


Cho  và . 

Hãy chứng minh: 
[bookmark: _GoBack]
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I.PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 3,0 điểm). Chọn đáp án đúng trong các câu sau
Câu 1 (NB).Hai đại lượng x và y liên hệ với nhau bởi công thức y = 60x. Khi x bằng 1,5 thì giá trị của y là
	A. 90
	B. 40
	
C.
	
D.



Câu 2 (NB). Nếu thì:thì ta suy ra đẳng thức nào sau đây?
	A. ac = bd.	
	B. ad = bc.	
	C. ab = bc.	
	D. a : d = b: c


Câu 3 (NB).  Từ đẳng thức 2. (-48) = (-6).16, ta có thể lập được tỉ lệ thức nào?
	
A. .
	
B. .
	
C..
	
D. .



Câu 4 (NB). Từ tỉ lệ thức  suy ra
	
A. 
	
B. 	.
	
C. .	
	
D. .



Câu 5(TH).Có bao nhiêu tỉ lệ thức trong các tỉ số sau:
	A. 0.
	B. 1.
	C. 2.    
	D. 3.



Câu 6 (TH):Giá trị của x để với x < 0 là
	A. x = -9.
	B. x = 9.
	 C. x ∈ {-9; 9}.
	D. -81.


Câu 7 (NB). Giao điểm của ba đường caocủa một tam giác
	A. cách đều 3 cạnh của tam giác đó.      
	B. là trực tâm của tam giác đó.

	C. cách đều 3 đỉnh của tam giác đó.
	D. là trọng tâm của tam giác đó.



Câu 8 (NB). Cho tam giác MNP có đường trung tuyến ME và trọng tâm G (tham khảo hình vẽ). Khi đó tỉ số  là
	

A.       B. 


C.                    D.               
	[image: ]

	
	


u 9 (NB). Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng AB, M là điểm không nằm trên AB sao cho MA=MB (tham khảo hình vẽ). Khẳng định nào sau đâysai?
	
A. .
B. MI là đường trung trực của đoạn AB.
C. MI vuông góc AB.
D. Tam giác MAB đều

	[image: ]


Câu 10 (NB). Cho hình vẽ. So sánh AB, BC, BD ta được:
	A. AB > BC > BD.  B. AB < BC < BD.
C. BC > BD > AB.D. BD < AB < CB.
	[image: ]


Câu 11 (TH).Một tam giác cân có số đo góc ở đáy bằng 700 thì số đo góc ở đỉnh là
	A. 400.
		B. 700.
	C.1100.
	D. 1400.



Câu 12 (TH).Tam giác ABC vuông tại A có, đường cao AH (tham khảo hình vẽ). Khẳng định nào sau đâysai? 
	A. HC < AC    B. AH < AC.
 C. BC > ACD. BH > HC.
	[image: ]	


II. PHẦN TỰ LUẬN(7,0 điểm)


Câu 13a) (NB).(1,0 điểm). Tìm  trong tỉ lệ thức .



             b)  (VD). (1,0 điểm). Tìm hai số  biết: và
Câu 14(VD). (2,0 điểm). Số học sinh giỏi của ba lớp 7A, 7B, 7C tương ứng tỉ lệ với 5; 4; 3. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh giỏi,biết rằng lớp 7A có số học sinh giỏi nhiều hơn số học sinh giỏi của lớp 7B là 3 học sinh.
Câu 15 (TH) (2,0 điểm). Cho tam giác ABC có AB > AC. Từ A hạ AE vuông góc với BC, lấy K thuộc đoạn thẳng AE (K khác A và E). Chứng minh rằng:
a) KB >KC
b) BA > BK
Câu 16 (VDC). (1,0 điểm)Một sợi dây thép dài 1,2m. Cần đánh dấu trên sợi dây thép đó hai điểm để khi uốn gập nó lại tại hai điểm đó sẽ tạo thành một tam giác cân có một cạnh dài 30cm. Em hãy mô tả các cách đánh dấu hai điểm trên sợi





                                                                    	                                                Trang 1
image2.wmf
23

:

37

--


oleObject46.bin

image48.wmf
ac

a

bbd

+

=

+


oleObject47.bin

image49.wmf
ab

  

a

bbd

+

=

+


oleObject48.bin

image50.wmf
ac

a

bdb

-

=

-


oleObject49.bin

image51.wmf
ccb

dab

+

=

+


oleObject50.bin

image52.wmf
bc

235

a

==


oleObject2.bin

oleObject51.bin

image53.wmf
bc

532

a

==


oleObject52.bin

image54.wmf
bc

352

a

==


oleObject53.bin

image55.wmf
bc

253

a

==


oleObject54.bin

image56.wmf
12

416

x

-

=


oleObject55.bin

image57.wmf
4.16

x

12

=

-


image3.wmf
23

:

77

-


oleObject56.bin

image58.wmf
(

)

4.12

 x

16

-

=


oleObject57.bin

image59.wmf
12.16

x

4

=


oleObject58.bin

image60.wmf
4.12

x

16

=


oleObject59.bin

image61.wmf
  

AG

AD


oleObject60.bin

image62.png




oleObject3.bin

image63.png




image64.png




image65.png




image66.wmf
y

53

x

=


oleObject61.bin

image67.wmf
12:15

-


oleObject62.bin

image68.wmf
45

:.

77

-


oleObject63.bin

image69.wmf
2:3


image4.wmf
23

:

77


oleObject64.bin

image70.wmf
23

:.

37

--


oleObject65.bin

image71.wmf
2:3


oleObject66.bin

image72.wmf
23

:.

77

-


oleObject67.bin

image73.wmf
10:15

-


oleObject68.bin

image74.wmf
23

:.

77


oleObject4.bin

oleObject69.bin

image75.wmf
3

4

x

y

=


oleObject70.bin

image76.wmf
34.

xy

=


oleObject71.bin

image77.wmf
43.

xy

=


oleObject72.bin

image78.wmf
3:4:.

xy

=


oleObject73.bin

image79.wmf
.3.4.

xy

=


image5.wmf
3

2

c

d

=


oleObject74.bin

image80.wmf
3.309.10

=


oleObject75.bin

image81.wmf
39

.

3010

=


oleObject76.bin

image82.wmf
330

.

109

=


oleObject77.bin

image83.wmf
310

.

930

=


oleObject78.bin

image84.wmf
330

.

910

=


oleObject5.bin

oleObject79.bin

image85.wmf
2

5

x

y

=


oleObject80.bin

image86.wmf
2

.

5

xx

yy

+

=

+


oleObject81.bin

image87.wmf
5

.

2

xx

yy

+

=

+


oleObject82.bin

image88.wmf
2

.

5

xx

yy

+

=

-


oleObject83.bin

image89.wmf
.

52

xy

=


image6.wmf
39

3010

=


oleObject84.bin

image90.wmf
; ; 

abc


oleObject85.bin

image91.wmf
; ; .

xyz


oleObject86.bin

image92.wmf
.

axbycz

==


oleObject87.bin

image93.wmf
.

abc

yxz

==


oleObject88.bin

image94.wmf
.

abc

zyx

==


oleObject6.bin

oleObject89.bin

image95.wmf
.

abc

xyz

==


oleObject90.bin

image96.wmf
4

35

x

=


oleObject91.bin

image97.wmf
5.3

.

4

x

=


oleObject92.bin

image98.wmf
3.4

.

5

x

=


oleObject93.bin

image99.wmf
4

.

3.5

x

=


image7.wmf
330

109

=


oleObject94.bin

image100.wmf
5

.

4.3

x

=


oleObject95.bin

image101.wmf
MNP


oleObject96.bin

image102.wmf
()

ENP

Î


oleObject97.bin

image103.wmf
MG

GE


oleObject98.bin

image104.wmf
3

.

1


oleObject7.bin

oleObject99.bin

image105.wmf
2

.

1


oleObject100.bin

image106.wmf
1

.

2


oleObject101.bin

image107.wmf
2

.

3


oleObject102.bin

image108.png




image109.wmf
, , 

ABBCBD


oleObject103.bin

image8.wmf
310

930

=


image110.wmf
    .

ABBCBD

>>


oleObject104.bin

image111.wmf
    .

ABBCBD

<<


oleObject105.bin

image112.wmf
    .

BCBDAB

>>


oleObject106.bin

image113.wmf
    .

BDABCB

<<


oleObject107.bin

image114.wmf
0

60.


oleObject108.bin

oleObject8.bin

image115.wmf
0

90.


oleObject109.bin

image116.wmf
0

50.


oleObject110.bin

image117.wmf
0

80.


oleObject111.bin

image118.wmf
8 .

cm


oleObject112.bin

image119.wmf
9.

cm


oleObject113.bin

image9.wmf
330

910

=


image120.wmf
6.

cm


oleObject114.bin

image121.wmf
7.

cm


oleObject115.bin

image122.wmf
45

xy

=


oleObject116.bin

image123.wmf
212

xy

-=-


oleObject117.bin

image124.wmf
·

HAC


oleObject118.bin

oleObject9.bin

image125.wmf
·

HCA


oleObject119.bin

image126.wmf
·

BHA


oleObject120.bin

image127.wmf
·

BHC


oleObject121.bin

image128.wmf
322443

432

xyzxyz

---

==


oleObject122.bin

image129.wmf
333

2673

xyz

++=


oleObject123.bin

image10.wmf
2

5

x

y

=


image130.png
W=




image131.png
w N




image132.png
Alw




image133.png
N | w




image134.png
pSERN)

2| w




image135.png




image136.png




image137.png
Ol

SEISS




image138.png




image139.png




oleObject10.bin

image140.png
15 _2
45 6




image141.png




image142.png




image143.png
_a+b
b+d





image144.png
SRS

SE RN

3|




image145.png
¢ _c+d
d a+b





image146.png




image147.png




image148.png




image149.png




image11.wmf
2

5

xx

yy

+

=

+


image150.png




image151.png




image152.png




image153.png




image154.png




image155.png
MG
ME




image156.png




image157.png




image158.wmf
ac

bd

=


oleObject124.bin

oleObject11.bin

image159.wmf
x


oleObject125.bin

image160.wmf
y


oleObject126.bin

image161.wmf
5

x

=


oleObject127.bin

image162.wmf
10

y

=


oleObject128.bin

image163.wmf
215

65

=


oleObject129.bin

image12.wmf
5

2

xx

yy

+

=

+


image164.wmf
26

155

=


oleObject130.bin

image165.wmf
25

615

=


oleObject131.bin

image166.wmf
215

56

=


oleObject132.bin

image167.wmf
35

xy

=


oleObject133.bin

image168.wmf
32

xy

+=-


oleObject134.bin

oleObject12.bin

image169.wmf
20;12

xy

==


oleObject135.bin

image170.wmf
12;20

xy

=-=


oleObject136.bin

image171.wmf
12;20

xy

=-=-


oleObject137.bin

image172.wmf
20;12

xy

=-=-


oleObject138.bin

image173.wmf
435

xyz

==


oleObject139.bin

image13.wmf
2

5

xx

yy

+

=

-


image174.wmf
534

xyz

==


oleObject140.bin

image175.wmf
453

xyz

==


oleObject141.bin

image176.wmf
345

xyz

==


oleObject142.bin

image177.wmf
5

279

x

-

=


oleObject143.bin

image178.wmf
5.9

27

x

-

=


oleObject144.bin

oleObject13.bin

image179.wmf
5.27

9

x

-

=


oleObject145.bin

image180.wmf
9.27

5

x

=

-


oleObject146.bin

image181.wmf
5

9.27

x

-

=


oleObject147.bin

image182.wmf
GM

GA


oleObject148.bin

image183.wmf
1

3


oleObject149.bin

image14.wmf
52

xy

=


image184.wmf
2

3


oleObject150.bin

image185.wmf
1

2


oleObject151.bin

image186.wmf
2


oleObject152.bin

image187.wmf
0

30


oleObject153.bin

image188.wmf
0

60


oleObject154.bin

oleObject14.bin

image189.wmf
0

45


oleObject155.bin

image190.wmf
0

90


oleObject156.bin

image191.wmf
ABC

D


oleObject157.bin

image192.wmf
DE

D


oleObject158.bin

image193.wmf
ABDE

=


oleObject159.bin

image15.wmf
axbycz

==


image194.wmf
BCEF

=


oleObject160.bin

image195.wmf
..

cgc


oleObject161.bin

image196.wmf
µ

µ

AD

=


oleObject162.bin

image197.wmf
µ

µ

BE

=


oleObject163.bin

image198.wmf
µ

µ

CF

=


oleObject164.bin

oleObject15.bin

image199.wmf
µ

µ

AF

=


oleObject165.bin

image200.wmf
0

110


oleObject166.bin

image201.wmf
0

55


oleObject167.bin

image202.wmf
0

60


oleObject168.bin

image203.wmf
0

70


oleObject169.bin

image16.wmf
abc

yxz

==


image204.wmf
36

xy

=


oleObject170.bin

image205.wmf
45

xy

+=


oleObject171.bin

image206.wmf
2

300

m


oleObject172.bin

image207.wmf
ABCADC

D=D


oleObject173.bin

image208.wmf

oleObject174.bin

oleObject16.bin

image209.wmf
,,,,,

abcxyz


oleObject175.bin

image210.wmf
222

1

abcabc

++=++=


oleObject176.bin

image211.wmf
xyz

abc

==


oleObject177.bin

image212.wmf
2222

()

xyzxyz

++=++


oleObject178.bin

oleObject179.bin

oleObject180.bin

image17.wmf
abc

zyx

==


oleObject181.bin

oleObject182.bin

oleObject183.bin

oleObject184.bin

oleObject185.bin

oleObject186.bin

oleObject187.bin

oleObject188.bin

oleObject189.bin

oleObject190.bin

oleObject17.bin

oleObject191.bin

oleObject192.bin

oleObject193.bin

oleObject194.bin

oleObject195.bin

oleObject196.bin

oleObject197.bin

oleObject198.bin

oleObject199.bin

oleObject200.bin

image18.wmf
abc

xyz

==


oleObject201.bin

oleObject202.bin

oleObject203.bin

oleObject204.bin

oleObject205.bin

oleObject206.bin

oleObject207.bin

oleObject208.bin

oleObject209.bin

oleObject210.bin

oleObject18.bin

oleObject211.bin

oleObject212.bin

oleObject213.bin

oleObject214.bin

oleObject215.bin

oleObject216.bin

oleObject217.bin

oleObject218.bin

oleObject219.bin

oleObject220.bin

image19.wmf
23

5

x

=


oleObject221.bin

oleObject222.bin

oleObject223.bin

oleObject224.bin

oleObject225.bin

image213.wmf
MNP

D


oleObject226.bin

image214.wmf
µ

(

)

0

M90

<


oleObject227.bin

image215.wmf
^


oleObject19.bin

oleObject228.bin

image216.wmf
(

)

HMP

Î


oleObject229.bin

oleObject230.bin

image217.wmf
(

)

KMN

Î


oleObject231.bin

image218.wmf
NHPPKN

D=D


oleObject232.bin

image219.wmf
D


oleObject233.bin

image20.wmf
2.3

5

x

=


oleObject234.bin

oleObject235.bin

image220.wmf
5

=

x


oleObject236.bin

image221.wmf
30

=

y


oleObject237.bin

oleObject238.bin

image222.wmf
D

DEF


oleObject239.bin

oleObject240.bin

oleObject20.bin

oleObject241.bin

oleObject242.bin

oleObject243.bin

image223.wmf
µ

µ

.

=

BE


oleObject244.bin

image224.wmf
µ

µ

=

CF


oleObject245.bin

oleObject246.bin

oleObject247.bin

oleObject248.bin

image21.wmf
2.5

3

x

=


image225.wmf

oleObject249.bin

image226.wmf
40

+=

xy


oleObject250.bin

image227.wmf
15;25

==

xy


oleObject251.bin

image228.wmf
15;25

=-=

xy


oleObject252.bin

image229.wmf
15;25

==-

xy


oleObject253.bin

oleObject21.bin

image230.wmf
15;25

=-=-

xy


oleObject254.bin

image231.wmf
435

==

abc


oleObject255.bin

image232.wmf
534

==

abc


oleObject256.bin

image233.wmf
453

==

abc


oleObject257.bin

image234.wmf
345

==

abc


oleObject258.bin

image22.wmf
3

2.5

x

=


image235.wmf
IM

IA


oleObject259.bin

oleObject260.bin

oleObject261.bin

oleObject262.bin

image236.wmf
25

.

515

=

A


oleObject263.bin

image237.wmf
26

.

155

=

B


oleObject264.bin

image238.wmf
25

615

=


oleObject22.bin

oleObject265.bin

image239.wmf
215

.

56

=

D


oleObject266.bin

image240.wmf
5

126

=

x


oleObject267.bin

image241.wmf
5.6

12

=

x


oleObject268.bin

image242.wmf
5.6

12

=

x


oleObject269.bin

image243.wmf
12.6

5

=

x


image23.wmf
5

2.3

x

=


oleObject270.bin

image244.wmf
6

12.5

=

x


oleObject271.bin

oleObject272.bin

image245.wmf
0

50


oleObject273.bin

oleObject274.bin

oleObject275.bin

image246.wmf
0

50


oleObject276.bin

oleObject23.bin

image247.wmf
0

65


oleObject277.bin

image248.wmf
0

70


oleObject278.bin

oleObject279.bin

image249.wmf
911

=

xy


oleObject280.bin

image250.wmf
ABC

D


oleObject281.bin

image251.wmf
µ

(

)

0

A90

<


image24.wmf
MG

GE


oleObject282.bin

oleObject283.bin

image252.wmf
(

)

HAC

Î


oleObject284.bin

oleObject285.bin

image253.wmf
(

)

KAB

Î


oleObject286.bin

image254.wmf
D=D

BHCCKP


oleObject287.bin

oleObject288.bin

oleObject24.bin

oleObject289.bin

oleObject290.bin

oleObject291.bin

oleObject292.bin

oleObject293.bin

oleObject294.bin

oleObject295.bin

oleObject296.bin

oleObject297.bin

oleObject298.bin

image25.wmf
3

1

x

=


oleObject299.bin

oleObject300.bin

oleObject301.bin

oleObject302.bin

oleObject303.bin

oleObject304.bin

oleObject305.bin

oleObject306.bin

oleObject307.bin

oleObject308.bin

oleObject25.bin

oleObject309.bin

oleObject310.bin

oleObject311.bin

oleObject312.bin

oleObject313.bin

oleObject314.bin

oleObject315.bin

oleObject316.bin

oleObject317.bin

oleObject318.bin

image26.wmf
2

1

x

=


oleObject319.bin

oleObject320.bin

oleObject321.bin

oleObject322.bin

image255.wmf
DEF

D


oleObject323.bin

oleObject324.bin

oleObject325.bin

oleObject326.bin

oleObject327.bin

oleObject26.bin

oleObject328.bin

oleObject329.bin

oleObject330.bin

oleObject331.bin

oleObject332.bin

oleObject333.bin

oleObject334.bin

oleObject335.bin

oleObject336.bin

oleObject337.bin

image27.wmf
1

2

x

=


oleObject338.bin

oleObject339.bin

oleObject340.bin

oleObject341.bin

oleObject342.bin

oleObject343.bin

oleObject344.bin

image256.wmf
5.(27)(9).15

-=-


oleObject345.bin

image257.wmf
927

515

--

=


oleObject27.bin

oleObject346.bin

image258.wmf
915

527

--

=


oleObject347.bin

image259.wmf
1527

59

-

=


oleObject348.bin

image260.wmf
159

527

=


oleObject349.bin

image261.wmf
535

963

=


oleObject350.bin

image262.wmf
59

3563

=


image28.wmf
2

3

x

=


oleObject351.bin

image263.wmf
6335

95

=


oleObject352.bin

image264.wmf
3563

95

=


oleObject353.bin

image265.wmf
639

355

=


oleObject354.bin

image266.wmf
ac

bd

=


oleObject355.bin

image267.wmf
ac

=


oleObject28.bin

oleObject356.bin

image268.wmf
..

acbd

=


oleObject357.bin

image269.wmf
..

adbc

=


oleObject358.bin

image270.wmf
bd

=


oleObject359.bin

image271.wmf
345

xyz

==


oleObject360.bin

image272.wmf
354

xyz

==


image29.png




oleObject361.bin

image273.wmf
453

xyz

==


oleObject362.bin

image274.wmf
543

xyz

==


oleObject363.bin

image275.wmf
xyxy

abab

+

==

+


oleObject364.bin

image276.wmf
.

.

xyxy

abab

==


oleObject365.bin

image277.wmf
.

xyxy

abab

==

+


image30.wmf
39

xy

=


oleObject366.bin

image278.wmf
xyxy

abab

-

==

+


oleObject367.bin

image279.wmf
xyzxyz

abcabc

++

===

++


oleObject368.bin

image280.wmf
xyzxyz

abcabc

--

===

--


oleObject369.bin

image281.wmf
xyzxyz

abcabc

-+

===

-+


oleObject370.bin

image282.wmf
xyzxyz

abcabc

+-

===

-+


oleObject29.bin

oleObject371.bin

image283.wmf
MNP

V


oleObject372.bin

image284.wmf
MNMPNP

<<


oleObject373.bin

image285.wmf
¶

µ

µ

MPN

<<


oleObject374.bin

image286.wmf
µ

µ

¶

NPM

<<


oleObject375.bin

image287.wmf
µ

µ

¶

PNM

<<


image31.wmf
22

xy

-=-


oleObject376.bin

image288.wmf
µ

¶

µ

PMN

<<


oleObject377.bin

image289.wmf
,,

ABC


oleObject378.bin

image290.wmf
B


oleObject379.bin

image291.wmf
A


oleObject380.bin

image292.wmf
C


oleObject30.bin

oleObject381.bin

image293.wmf
AC


oleObject382.bin

oleObject383.bin

image294.wmf
H


oleObject384.bin

image295.png




image296.wmf
AHBH

<


oleObject385.bin

image297.wmf
AHAB

<


image32.wmf
·

HAC


oleObject386.bin

image298.wmf
AHBH

>


oleObject387.bin

image299.wmf
AHBH

=


oleObject388.bin

image300.wmf
1

3

GMAM

=


oleObject389.bin

image301.wmf

oleObject390.bin

oleObject391.bin

oleObject31.bin

image302.wmf
2

3

GMAM

=


oleObject392.bin

image303.wmf
AMAB

=


oleObject393.bin

image304.wmf
AGAB

=


oleObject394.bin

image305.wmf
ABC

D


image306.wmf
ˆˆ

90

CB

°

<<


oleObject395.bin

image307.wmf
ABHBACHC

+<+


image33.wmf
·

HCA


oleObject396.bin

image308.wmf
AMABAN

<<


oleObject397.bin

image309.wmf
222

1

abcabc

++=++=


oleObject398.bin

image310.wmf
(,,0)

xyz

abc

abc

==¹


oleObject399.bin

image311.wmf
(

)

2

222

.

xyzxyz

++=++


oleObject400.bin

image312.wmf
1

40


oleObject32.bin

oleObject401.bin

image313.wmf
1

60


oleObject402.bin

image314.wmf
ac

bd

=


oleObject403.bin

image315.wmf
26

4816

-

=

-


oleObject404.bin

image316.wmf
248

616

-

=

-


oleObject405.bin

image317.wmf
26

1648

-

=

-


image34.wmf
·

BHA


oleObject406.bin

image318.wmf
1648

26

=


oleObject407.bin

image319.wmf
ace

bdf

==


oleObject408.bin

image320.wmf
aace

bbdf

-+

=

-+


oleObject409.bin

image321.wmf
aace

dbdf

++

=

++


oleObject410.bin

image322.wmf
eacf

fbde

++

=

++


oleObject33.bin

oleObject411.bin

image323.wmf
aace

bbdf

+-

=

++


oleObject412.bin

image324.wmf
512

28:14;:2;8:4;:;3:10?

223


oleObject413.bin

image325.wmf
27

3

x

x

=


oleObject414.bin

image326.wmf
EG

ME


oleObject415.bin

image327.wmf
1

3


image35.wmf
·

BHC


oleObject416.bin

image328.wmf
2

3


oleObject417.bin

image329.wmf
3

2


oleObject418.bin

image330.wmf
1

2


oleObject419.bin

image331.emf
M

N

P

E

G


image332.wmf
MIAMIB

D=D


oleObject420.bin

oleObject34.bin

image333.emf
I

B

A

M


image334.png
B,




image335.wmf
4,6

ABcmACcm

==


oleObject421.bin

image336.emf
H

C

B

A


image337.wmf
x


oleObject422.bin

image338.wmf
10

63

x

-

=


oleObject423.bin

image339.wmf
,

xy


image36.wmf
322443

432

xyzxyz

---

==


oleObject424.bin

image340.wmf
1721

xy

=


oleObject425.bin

image341.wmf
8.

xy

-=


oleObject426.bin

oleObject35.bin

image37.wmf
333

2673

xyz

++=


image1.wmf
58

:

33


oleObject36.bin

image38.wmf
23

 :

1111


oleObject37.bin

image39.wmf
23

:

1111


oleObject38.bin

image40.wmf
23

:

1111

-


oleObject39.bin

image41.wmf
23

:

1111

--


oleObject40.bin

image42.wmf
c

a

bd

=


oleObject1.bin

oleObject41.bin

image43.wmf
250

205

=


oleObject42.bin

image44.wmf
25

5020

=


oleObject43.bin

image45.wmf
220

550

=


oleObject44.bin

image46.wmf
250

520

=


oleObject45.bin

image47.wmf
c

a

bd

=


